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BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 10/7/2026
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tin gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển
Ngày và đêm 11/7, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m; vùng biển phía Đông của Bắc biển Đông có gió Tây đến Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m; vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Tây đến Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m.
Ngoài ra, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, phía Đông của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.
2. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/09/7-19h/10/7): Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to lượng mưa phổ biến từ 40-80mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Nậm Sỏ 2 (Lai Châu) 132mm, Hua Trai (Sơn La) 218mm, Mường Trai (Sơn La) 142mm, Na Lay (Điện Biên) 122mm, Hồ Gò Miếu (Thái Nguyên) 152mm.
- Mưa đêm (19h/10/7-07h/11/7): Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20-60mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Mường Trai (Sơn La) 234mm; Ít Ong (Sơn La) 215mm;  Ka Lăng (Lai Châu) 125mm, Ma Quai (Lai Châu) 100mm.
- Mưa 3 ngày (19h/07/7-07h/11/7): Khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Hua Trai (Sơn La) 496mm, Mường Trai (Sơn La) 467mm, Bình Thành (Thái Nguyên) 392mm, Minh Tiến (Thái Nguyên) 383mm, Đảo Trần (Quảng Ninh) 312mm, Hồ Tràng Vinh (Quảng Ninh) 299mm.
Dự báo:
Ngày và đêm 11/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ trên 100mm; khu vực Quảng Trị đến Tp.Huế, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ trên 50mm.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.
	II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ: Mực nước lúc 07h00 ngày 11/7 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 4,06m; sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 1,67m. Dự báo mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội, trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại dao động theo điều tiết của hồ chứa và ảnh hưởng của thủy triều.
2. Các sông khu vực Trung Bộ: Mực nước các sông biến đổi chậm theo điều tiết hồ chứa và ảnh hưởng của thủy triều.
3. Các sông khu vực Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên nhanh theo triều. Đến ngày 14/7, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại trạm Tân Châu ở mức 1,65m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc ở mức 1,70m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 10/7 ÷ 20/7)

	Sơn La
	7h
	10/7
	196,06
	118,19
	4.375
	3.264
	199,3

	
	
	11/7
	196,37
	118,51
	4.318
	3.229
	

	Hòa Bình
	7h
	10/7
	103,82
	12,16
	4.433
	2.918
	102

	
	
	11/7
	104,43
	12,05
	4.406
	2.879
	

	Tuyên Quang
	7h
	10/7
	107,10
	52,07
	898
	1.230
	107,3

	
	
	11/7
	106,60
	52,12
	900
	1.232
	

	Thác Bà
	7h
	10/7
	51,96
	24,37
	620
	441
	56

	
	
	11/7
	52,02
	24,39
	427
	441
	


Hồ Tuyên Quang mở 01 cửa xả đáy từ 16h00 ngày 01/7/2026 theo Công điện số 7056/CĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Hồ Hòa Bình mở 01 cửa xả đáy từ 11h00 ngày 11/7/2026 theo Công điện số 7561/CĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
2. Tình hình đê điều
Trong ngày trực ban không ghi nhận thông tin sự cố đê điều xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
- Ngày 10/7/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công điện số 7561/CĐ-BNNMT về việc mở cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình và văn bản số 7562/BNNMT-ĐĐ về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Hòa Bình.
- Ngày 08/7/2026, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành văn bản số 29/BCĐ-BNNMT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, đê điều; chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai.
- Các địa phương tổ chức trực ban; chủ động theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo và triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI 
Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên từ ngày 08/7 đến 10/7, mưa lớn, sạt lở đất đã gây thiệt hại như sau: 
- Về người: 01 người bị thương do sạt lở đá vào ô tô (Sơn La).
- Về nhà: 04 nhà sập đổ (Lai Châu 01, Điện Biên 01, Sơn La 02); 145 nhà bị hư hỏng (Lai Châu 05, Điện Biên 102, Sơn La 38); 49 nhà di dời do nguy cơ sạt lở (Điện Biên 40, Sơn La 05, Lai Châu 04); 71 nhà bị ảnh hưởng do ngập, sạt lở (Lai Châu 02, Lào Cai 11, Sơn La 29, Tuyên Quang 03, Thái Nguyên 26).
- Về nông nghiệp: 684,13ha lúa, hoa màu, cây trồng khác bị ngập, thiệt hại (Lai Châu 9,87ha; Điện Biên 57,17ha; Lào Cai 36,02ha; Sơn La 12,22ha; Tuyên Quang 80,23ha; Thái Nguyên 488,62ha).
[bookmark: _GoBack]- Về chăn nuôi: 26 con gia súc (Điện Biên 23; Sơn La 01; Lai Châu 02) và 350 con gia cầm bị chết, cuốn trôi (Điện Biên 150; Thái Nguyên 200).
- Về giao thông: 17 vị trí tại Quốc lộ 6, 4H, 12, 32 và 77 vị trí đường tỉnh (Lai Châu 06; Điện Biên 40; Lào Cai 16; Sơn La 15) bị sạt lở, ngập gây ách tắc giao thông; hiện đã thông tuyến.
- Về thủy lợi: 157m kênh mương bị hư hỏng (Điện Biên 127m, Tuyên Quang 10m, Thái Nguyên 20m).
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã tổ chức cứu chữa người bị thương, huy động lực lượng, phương tiện xử lý các vị trí đường giao thông bị sạt lở và hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống.
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